
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẬU GIANG
2. Địa chỉ: số 647, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 4, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24giờ/24 giờ x 7 ngày/tuần.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên Số giấy phép hành nghề/Số 
chứng chỉ hành nghề Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 
tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

1. BAN GIÁM ĐỐC

1 TRẦN THANH GIANG 000102/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Chịu trách nhiệm về chuyên môn và kỹ 
thuật, Phó Giám đốc, BsCKII, Khám 
và điều trị Nội khoa tại Khoa Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức

Không

2 VÕ THỊ TRÚC PHƯA 000796/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Phó Giám đốc, BsCKII, Khám và điều 
trị Nội khoa tại Khoa Nội Cán bộ Không

3 ĐINH VĂN ĐỘC LẬP 000281/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Chấn thương chỉnh hình

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Phó Giám đốc, BsCKII, Khám và điều 
trị Ngoại khoa tại Khoa Ngoại Chấn 

thương
Không

2. KHOA NỘI CÁN BỘ

1 TRẦN ANH DŨNG 001869/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Trưởng Khoa Nội Cán bộ; 
Khoa Nội tim mạch - Lão học Không

2 NGUYỄN THANH LIÊM 000195/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội Cán bộ; Khoa Nội tim mạch 

- Lão học
Không

3 NGUYỄN VĂN HÙNG 001253/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
Cán bộ Không

4 ĐỖ THỊ NGỌC GIÀU 000828/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
Cán bộ Không

5 NGUYỄN THỊ MỘNG GHI 000795/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
Cán bộ Không



6 NGUYỄN NGỌC THẢO 001903/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
Cán bộ Không

7 PHAN THỊ ANH ĐÀO 001242/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
Cán bộ Không

8 TRẦN THỊ HỒNG TƠ 000840/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
Cán bộ Không

9 MAI THỊ ANH THƯ 003692/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tim 
mạch - Lão học Không

Chuyển 
khoa

3. KHOA NỘI TIM MẠCH - LÃO HỌC

1 HỒNG MINH TRIẾT 000235/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
lão khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Trưởng Khoa Nội Tim mạch - 
Lão học; Khoa Hồi sức tích cực - 

Chống độc
Không

2 TRƯƠNG QUỐC DINH 003119/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội Tim mạch - Lão học; Khoa 

Nội cán bộ
Không

3 LÊ LÂM ĐỨC THUẬN 003633/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên Khoa 
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội Tim mạch - Lão học; Khoa 

Nội cán bộ
Không

4 HUỲNH MẠNH KHANG 003435/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội Tim mạch - Lão học; Khoa 

Nội cán bộ
Không

5 PHAN MINH PHÚ 003123/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội Tim mạch - Lão học; Khoa 

Nội cán bộ
Không

6 LÂM MINH CƯỜNG 003271/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội Tim mạch - Lão học; Khoa 

Nội cán bộ
Không

7 TRẦN THỤY THÙY TRANG 000249/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội Tim mạch - Lão học Không

8 HỒ THỊ HUỲNH NHƯ 003601/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội Tim mạch - Lão học; Khoa 

Nội cán bộ
Không

9 CAO THỊ MỸ XUYÊN 000262/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội Tim mạch - Lão học Không



10 NGUYỄN THỊ CHÂU ĐOAN 003175/HAUG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội 
vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tim 
mạch - Lão học Không

11 NGUYỄN THỊ QUYỀN TRÂN 002733/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tim 
mạch - Lão học Không

12 DƯƠNG THỊ HỒNG TƯƠI 002644/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tim 
mạch - Lão học Không

13 NGUYỄN HỒNG LOAN 001391/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tim 
mạch - Lão học Không

14 NGUYỄN HỒNG SON 000659/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tim 
mạch - Lão học Không

15 NGUYỄN THỊ THÙY NHUNG 000209/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng tại Khoa Nội tim mạch - 
Lão học Không

Cập nhật 
GPHN

16 THỊ KIM CẢNH 000221/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng tại Khoa Nội tim mạch - 
Lão học Không

Cập nhật 
GPHN

17 PHẠM HUỲNH LOAN PHƯƠNG 003102/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tim 
mạch - Lão học Không

18 LÊ THỊ BÉ 000145/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tim 
mạch - Lão học Không

19 HUỲNH THỊ NGỌC MAI 000017/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội Tim mạch - Lão học; Khoa 

Hồi sức cấp cứu
Không

4. KHOA NỘI TỔNG HỢP

1 NGUYỄN VĂN CHỜ 000319/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Trưởng Khoa Nội tổng hợp; 
Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Không

2 LÊ THANH NGUYÊN 003317/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội tổng hợp; Khoa Y học cổ 

truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 
năng

Không

3 HỒ QUỐC THẮNG 003230/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội tổng hợp Không



4 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG YẾN 003318/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội tổng hợp; Khoa Y học cổ 

truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 
năng

Không

5 NGUYỄN THỊ THU THẢO 000096/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội tổng hợp Không

6 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MỸ 000281/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội tổng hợp Không

7 THÁI HUỲNH THẢO TRANG 000276/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội tổng hợp Không

8 LÊ MINH CÔNG 000339/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội tổng hợp Không

9 NGUYỄN THỊ THÚY VI 002882/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của điều dưỡng quy định tại Thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
tổng hợp Không

10 NGUYỄN THỊ CẨM THÚY 000787/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
tổng hợp Không

11 LÊ THỊ THÚY AN 000854/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
tổng hợp Không

12 NGUYỄN THỊ ANH THỊNH 001301/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
tổng hợp Không

13 TRẦN BẢO VI 003428/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
tổng hợp

17h00 - 20h00
Thứ 2 đến Thứ 6

7h00 - 20h00
Thứ 7 đến Chủ nhật

tại Phòng khám Nhi Đồng 315
Địa chỉ: 02 Nguyễn Thái Học, khu 

vực 3, phường Vị Thanh, thành 
phố Cần Thơ

14 TRỊNH THỊ NGỌC 001381/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
tổng hợp Không

15 HỨA KIM PHỤNG 002646/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
tổng hợp Không



16 TĂNG THỊ HẠNH 002207/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
tổng hợp Không

17 TRƯƠNG NGỌC HUYỀN 003386/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
tổng hợp Không

18 TRẦN THỊ MỸ Á 000855/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
tổng hợp Không

19 NGÔ THỊ DIỆU HUỆ 000126/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng tại Khoa Nội tổng hợp Không
Cập nhật 
GPHN

20 TRẦN THANH TOÀN 000782/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKII, khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội tổng họp, tham gia chuyên 

môn tại Đơn vị Nội soi
Không

21 ĐÀO QUỐC TOÀN 007259/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của điều dưỡng quy định tại Thông tư 
liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
tổng hợp Không

22 BÙI THỊ THÙY TRANG 000026/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội tổng hợp Không

23 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 000027/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội tổng hợp; Khoa Hồi sức tích 

cực - Chống độc
Không

24 NGUYỄN NGỌC MINH MINH 000456/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội tổng hợp Không

25 TRẦN HUỲNH KHÁNH NGỌC 000510/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng tại khoa Nội tổng hợp Không Tăng mới

5. KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG - NỘI SOI

1 LÊ THANH VŨ 000028/HAUG-CCHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, trưởng Khoa Chẩn đoán hình 
ảnh - Thăm dò chức năng - Nội soi Không

2 LÊ VĂN NHIỀU 002019/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 
chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị tại Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng - 

Nội soi
Không

3 VÕ VĂN ĐOÀN 001901/HAUG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Siêu 
âm tổng quát; chuyên khoa Chẩn 
đoán hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị tại Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng - 

Nội soi
Không



4 PHAN THỊ NGỌC HUYỀN 002453/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị tại Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng - 

Nội soi
Không

5 TRƯƠNG NHÃ TRÚC 003597/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị tại Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng - 

Nội soi
Không

6 LÂM HỮU TÂM 003632/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, khám và điều trị tại Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng - 
Nội soi, tham gia chuyên môn tại Đơn 

vị Nội soi

Không

7 PHẠM HOÀNG TÚ 000835/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng - 

Nội soi
Không

8 LÊ THỊ HƯƠNG 000801/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng - 

Nội soi
Không

9 LÊ THỊ TUYẾT ANH 001182/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng - 

Nội soi
Không

10 ĐINH THỊ LONG MỸ 002487/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng - 

Nội soi
Không

11 LÊ NGỌC DIỄM 001637/VL-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh Y học

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên hình ảnh Y học tại  Khoa 
Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng - Nội soi
Không

12 LÊ THỊ THIÊN HƯƠNG 001254/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh Y học

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên hình ảnh Y học tại  Khoa 
Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng - Nội soi
Không

13 ĐẶNG THỊ MAI KHANH 001861/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh Y học

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên hình ảnh Y học tại  Khoa 
Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng - Nội soi
Không

14 NGUYỄN THÀNH CUNG 000814/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh Y học

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên hình ảnh Y học tại  Khoa 
Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng - Nội soi
Không

15 NGÔ TRƯỜNG THỌ 000667/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh Y học

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên hình ảnh Y học tại  Khoa 
Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng - Nội soi
Không

16 LÊ TUYẾN PHONG 000813/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh Y học

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên hình ảnh Y học tại  Khoa 
Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng - Nội soi
Không



17 BÙI TRUNG HIẾU 001636/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh Y học

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên hình ảnh Y học tại  Khoa 
Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng - Nội soi
Không

18 ĐINH NHÂN TOÀN 000798/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh Y học

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên hình ảnh Y học tại  Khoa 
Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng - Nội soi
Không

19 NGUYỄN TRƯƠNG GIANG 000148/HAUG-GPHN Kỹ thuật viên hình ảnh Y học

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên hình ảnh Y học tại  Khoa 
Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng - Nội soi
Không

20 HỒ THỊ CẨM LY 001297/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng - 

Nội soi
Không

21 PHẠM HOÀNG DỮ 003235/HAUG-CCHN
Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Y sĩ quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng - 

Nội soi
Không

22 VÕ THỊ THÚY NGÂN 000071/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị tại Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng - 

Nội soi
Không

23 LÂM THANH NGỌC BẢO NGỌC 000053/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị tại Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng - 

Nội soi
Không

24 LÂM THẢO VI TẬP 000439/HAUG-GPHN Hình ảnh y học

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật Y, Hình ảnh y học tại  Khoa 
Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng - Nội soi
Không

6. KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC

1 VƯƠNG THÀNH PHÁT 003596/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị chuyên khoa 
Gây mê hồi sức, Phẫu thuật nội soi tại 

Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
Không

2 TRẦN HUYỀN LINH 003281/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa nội, Phẫu thuật nội soi tại Khoa 

Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
Không

3 NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN 000629/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây 
mê hồi sức Không

4 VÕ THANH TÂM 000864/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, khám và điều trị đa khoa tại 
Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, 

tham gia chuyên môn tại Đơn vị Nội 
soi

Không

5 LÊ HOÀNG TÂM 002869/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Phẫu 
thuật - Gây mê hồi sức Không



6 PHẠM THỊ LOAN ANH 000592/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Phẫu 
thuật - Gây mê hồi sức Không

7 TRẦN THỊ THÙY LINH 000380/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng tại Khoa Phẫu thuật - Gây 
mê hồi sức Không

Cập nhật 
GPHN

8 VÕ THỊ MỸ DIỀM 000765/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Phẫu 
thuật - Gây mê hồi sức Không

9 NGUYỄN VĂN LÝ 001946/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Phẫu 
thuật - Gây mê hồi sức Không

10 DANH LY 000154/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng tại Khoa Phẫu thuật - Gây 
mê hồi sức Không

Cập nhật 
GPHN

11 NGUYỄN THANH PHONG 000530/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng tại Khoa Phẫu thuật - Gây 
mê hồi sức Không

Cập nhật 
GPHN

12 LƯƠNG HOÀNG MINH 002015/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Phẫu 
thuật - Gây mê hồi sức Không

13 LÊ VĂN CƯỜNG 000735/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Phẫu 
thuật - Gây mê hồi sức Không

14 DANH BANH 000198/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng tại Khoa Phẫu thuật - Gây 
mê hồi sức Không

Cập nhật 
GPHN

15 LÊ THỊ BẢO TRÂN 000766/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Phẫu 
thuật - Gây mê hồi sức Không

16 LÊ NA 000586/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Phẫu 
thuật - Gây mê hồi sức Không

17 HUỲNH THỊ NGỌC THƠ 000791/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Phẫu 
thuật - Gây mê hồi sức Không



18 HUỲNH THỊ BẠCH YẾN 000588/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Phẫu 
thuật - Gây mê hồi sức Không

19 NGÔ THỊ TUYỀN 002328/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Phẫu 
thuật - Gây mê hồi sức Không

20 NGUYỄN THỊ LYL CA 000168/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Phẫu 
thuật - Gây mê hồi sức Không

21 NGÔ THỊ PHẤN 003313/HAUG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội 
vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Phẫu 
thuật - Gây mê hồi sức Không

22 ĐÀO THỊ MỸ TIÊN 001382/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Phẫu 
thuật - Gây mê hồi sức Không

23 TRẦN THỊ THU NGÂN 000460/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa tại Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức
Không

7. KHOA HỒI SỨC  CẤP CỨU

1 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 000799/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Không

2 TRẦN CAO VĨ 003623/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ đa khoa, Khám và điều trị Nội 
khoa tại Khoa Hồi sức cấp cứu Không

3 TRẦN VĂN DÔ 003720/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ đa khoa, Khám và điều trị tại 
Khoa Hồi sức cấp cứu Không

4 THẠCH PHƯƠNG 000860/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Khám và điều trị Hồi sức cấp 
cứu-chống độc tại Khoa Hồi sức cấp 

cứu
Không

5 CHÂU THỊ CẨM NHUNG 0005654/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

6 NGUYỄN THANH MÃI 000850/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

7 PHẠM ĐÌNH THẾ 000244/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng tại Khoa Hồi sức cấp cứu Không
Cập nhật 
GPHN



8 PHAN THỊ KIM MẠNH 000846/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

9 TRẦN VĂN TỬNG 000829/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

10 ĐÀO VĂN HIỂU 000434/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

11 ĐOÀN NGỌC NGUYỄN 000779/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

12 DANH THANH PHƯƠNG 001895/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

13 HUỲNH THỊ CẨM NHUNG 000751/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

14 HUỲNH THỊ NGUYỆT 000858/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

15 VÕ THỊ NGỌC BÍCH 002014/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

16 PHAN BÍCH NGỌC 000849/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

17 HUỲNH THIỆN TƯƠI 000755/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

18 LÊ MINH TÂM 001239/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không



19 NGUYỄN LĨNH DU 000800/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

20 THẠCH SARONE 000762/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

21 NGUYỄN HOÀNG ĐẢO 000230/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

22 DANH NGỌC THỈNH 007222/KG-CCHN
Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Y sĩ quy định tại Thông tư liên 
tịch số 10/2015/TTLT

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Y sĩ tại Khoa Hồi sức cấp cứu Không

23 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 000658/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

24 LƯ THỊ LOAN 000584/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

25 PHAN THỊ HUYỀN TRANG 002881/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
cấp cứu Không

8. KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC

1 NGUYỄN VĂN VŨ 000311/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - 
Chống độc Không

2 ĐẶNG NGUYỄN VŨ LINH 002778/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa tại Khoa Hồi sức tích cực - chống 

độc; Khoa Nội tổng hợp
Không

3 DANH THỊ THU AN 002455/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị đa khoa tại 
Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Không

4 NGÔ TIẾT CƯƠNG 003618/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Không

5 LÊ TẤN THÀNH 000824/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
tích cực - Chống độc Không



6 LƯ TÚ ANH 000822/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
tích cực - Chống độc Không

7 NGUYỄN QUỐC KỶ 001247/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
tích cực - Chống độc Không

8 NGUYỄN VĂN KHÁNH 000810/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
tích cực - Chống độc Không

9 VÕ THỊ SÁU 000770/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
tích cực - Chống độc Không

10 LA VIỆT THƯ 000156/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
tích cực - Chống độc Không

11 TRẦN THANH SANG 001898/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
tích cực - Chống độc Không

12 TỐNG HOÀNG THÂN 002148/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
tích cực - Chống độc Không

13 HÀ PHÚC DIỆP 000157/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
tích cực - Chống độc Không

14 TRƯƠNG HUỲNH GIAO 001259/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
tích cực - Chống độc Không

15 BÙI HỮU THIỆN 001862/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
tích cực - Chống độc Không

16 PHAN MINH TÂM 002990/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
tích cực - Chống độc Không

17 NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆU 001871/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
tích cực - Chống độc Không



18 NGUYỄN QUANG THÁI 002040/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
tích cực - Chống độc Không

19 HUỲNH KIỀU LOAN 000163/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
tích cực - Chống độc Không

20 DƯƠNG HỒNG NGỌC 003323/HAUG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội 
vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
tích cực - Chống độc Không

21 PHAN THỊ THANH TÌM 000162/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
tích cực - Chống độc Không

22 BÙI THỊ TÚA 003515/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức 
tích cực - Chống độc Không

23 HÀ KIỀU ANH 000450/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa tại Khoa Hồi sức tích cực - chống 

độc
Không

9. KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

1 ĐỖ TẤT BẮC 001248/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng, khử khuẩn tiệt khuẩn, 
giám sát công tác kiểm soát nhiễm 
khuẩn tại Khoa Kiểm soát nhiễm

 khuẩn

Không

10. KHOA KHÁM BỆNH

1 NGUYỄN VĂN NHƯNG 000226/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Trưởng Khoa Khám bệnh Không

2 ĐÁI THỊ MỸ TIÊN 000207/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng tại Khoa Khám bệnh Không
Cập nhật 
GPHN

3 THỊ THANH MAI 000587/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Khám 
bệnh Không

4 PHẠM THỊ KIM BA 000852/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Khám 
bệnh Không

5 NGUYỄN VÕ PHẠM VŨ LÊ VY 001249/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Khám 
bệnh Không



6 MAI THỊ NIỀM 000773/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Khám 
bệnh Không

7 NGÔ THỊ TRÚC LINH 000748/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Khám 
bệnh Không

8 LÊ HẢI PHONG 000533/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng tại Khoa Khám bệnh Không
Cập nhật 
GPHN

9 PHAN PHÚC THỊNH 003691/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Khám bệnh Không

10 PHAN THANH VƯƠNG 003420/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Truyền 
nhiễm Không

Chuyển 
khoa

11. KHOA MẮT

1 LÊ NGỌC MINH 000098/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Mắt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Trưởng Khoa Mắt Không

2 LÊ THANH THẾ 000115/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Mắt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Khám và điều trị chuyên khoa 
Mắt tại Khoa Mắt Không

3 NGUYỄN THỊ THỦY 002526/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Khám và điều trị chuyên khoa 
Mắt tại Khoa Mắt Không

4 NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM 000213/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Mắt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Khám và điều trị chuyên khoa 
Mắt tại Khoa Mắt Không

5 PHAN THỊ KIỀU ANH 000784/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại  Khoa Mắt Không

6 PHẠM THỊ TRÚC LINH 000783/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại  Khoa Mắt Không

7 THẠCH QUI SÁCH 000817/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại  Khoa Mắt Không



8 DƯƠNG THỊ ĐÀO 000640/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại  Khoa Mắt Không

9 NGUYỄN HỮU TRUNG 000789/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại  Khoa Mắt Không

10 DANH PHƯƠNG TÙNG 001570/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại  Khoa Mắt Không

12. KHOA NỘI TIẾT - NỘI THẬN - LỌC MÁU NHÂN TẠO

1 TRANG NGỌC NGOÁN 000261/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Trưởng Khoa Nội tiết - Nội 
thận - Lọc máu nhân tạo Không

2 TRẦN TƯỜNG VI 003021/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội tiết - Nội thận - Lọc máu 

nhân tạo
Không

3 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 04312/ST-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông thường theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2025 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tiết 
- Nội thận - Lọc máu nhân tạo Không

4 NGÔ THỊ BÉ NHÍ 000811/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tiết 
- Nội thận - Lọc máu nhân tạo Không

5 NGUYỄN THÀNH HAI 000752/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tiết 
- Nội thận - Lọc máu nhân tạo Không

6 PHẠM THÚY VI 001899/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tiết 
- Nội thận - Lọc máu nhân tạo Không

7 DIỆP KIẾN KHẢ 002528/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tiết 
- Nội thận - Lọc máu nhân tạo Không

8 HUỲNH THỊ THÙY LINH 002386/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tiết 
- Nội thận - Lọc máu nhân tạo Không

9 NGUYỄN TRẦN MỸ THIỆN 001384/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tiết 
- Nội thận - Lọc máu nhân tạo Không



10 NGUYỄN THỊ KIM NGOAN 001081/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tiết 
- Nội thận - Lọc máu nhân tạo Không

11 NGUYỄN VĂN TÍNH 001392/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tiết 
- Nội thận - Lọc máu nhân tạo Không

12 HỒNG TRIỆU VĂN 003178/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ 
truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị tại Khoa Nội 
tiết - Nội thận - Lọc máu nhân tạo Không

13 PHAN THỊ CẨM TÚ 003718/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tiết 
- Nội thận - Lọc máu nhân tạo Không

13 LÊ HOÀNG KIM TUYẾN 003755/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội tiết - Nội thận - Lọc máu 

nhân tạo
Không

14 HUỲNH THỊ HỒNG ĐOAN 003773/HAUG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội 
vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội tiết 
- Nội thận - Lọc máu nhân tạo Không

15 LÊ THỊ KIM TRÚC 000515/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng tại Khoa Nội tiết - Nội 
thận - Lọc máu nhân tạo Không Tăng mới

13. KHOA NỘI THẦN KINH - HÔ HẤP

1 VÕ MINH LUÂN 002457/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Trưởng Khoa Nội Thần kinh - 
Hô hấp; Khoa Hồi sức cấp cứu Không

2 THỊ DIỂU 002454/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị đa khoa tại 
Khoa Nội Thần kinh - Hô hấp; Khoa 

Nội tiết - Nội thận - Lọc máu
Không

3 TRẦN THỊ THU LOAN 003169/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội Thần kinh - Hô hấp Không

4 LỮ THANH XUÂN 003228/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội Thần kinh - Hô hấp; Khoa 

Nội tiết - Nội thận - Lọc máu
Không

5 MAI THỊ NGỌC HÂN 003598/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội Thần kinh - Hô hấp; Khoa 

Hồi sức cấp cứu
Không

6 PHẠM THỊ NGỌC ĐIỆP 002459/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị đa khoa tại 
Khoa Nội Thần kinh - Hô hấp; Khoa 

Nội tiết - Nội thận - Lọc máu
Không



7 LÊ HUỆ THẢO 001393/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị đa khoa tại 
Khoa Nội Thần kinh - Hô hấp; Khoa 

Nội tiết - Nội thận - Lọc máu
Không

8 LÊ THỊ KIM Ý 003474/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội Thần kinh-Hô hấp; Khoa 

Nội tiết - Nội thận - Lọc máu
Không

9 TRẦN THỊ KIM QUẾ 003501/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội Thần kinh-Hô hấp; Khoa 

Nội tiết - Nội thận - Lọc máu
Không

10 THÁI LƯƠNG HỒNG NGÂN 003699/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Nội Thần kinh - Hô hấp; Khoa 

Hồi sức cấp cứu
Không

11 TRẦN THỊ THU TRANG 000753/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Khoa 
Nội Thần kinh - Hô hấp Không

12 THÁI THỊ BÍCH TRÂM 002147/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
Thần kinh - Hô hấp Không

13 NGUYỄN VĂN TOÀN 000745/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
Thần kinh - Hô hấp Không

14 TRẦN THỊ HOÀNG YẾN 000236/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng tại Khoa Nội Thần kinh - 
Hô hấp Không

Cập nhật 
GPHN

15 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG 001236/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
Thần kinh - Hô hấp Không

16 VÕ PHƯỚC THẠNH 002075/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
Thần kinh - Hô hấp Không

17 DANH XI NA 000847/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
Thần kinh - Hô hấp Không

18 TRẦN THỊ NGHIỆP 000853/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
Thần kinh - Hô hấp Không



19 DANH PHỤNG 003336/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
Thần kinh - Hô hấp Không

20 NGUYỄN DUY HƯNG 000635/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nội 
Thần kinh - Hô hấp Không

21 HUỲNH THU DIỆP 000419/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 
tại khoa Nội thần kinh - Hô hấp Không

22 NGUYỄN THỊ BÉ THÙY 000514/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng tại khoa Nội thần kinh - 
Hô hấp Không Tăng mới

23 TRẦN THU NGUYÊN 000516/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng tại khoa Nội thần kinh - 
Hô hấp Không Tăng mới

24 HUỲNH THỊ THIÊN NHI 000518/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng tại khoa Nội thần kinh - 
Hô hấp Không Tăng mới

14. KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

1 PHAN THANH TÙNG 000202/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Ngoại

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Thạc sĩ Y khoa, Trưởng Khoa Ngoại 
tổng hợp, tham gia chuyên môn tại 

Đơn vị Nội soi
Không

2 NGUYỄN HOÀNG NINH 002706/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Ngoại khoa tại 
Khoa Ngoại tổng hợp Không

3 HUỲNH QUANG ĐẬM 003242/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Ngoại khoa tại 
Khoa Ngoại tổng hợp Không

4 LÂM TẤN QUANG 000148/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Ngoại

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKII, Khám và điều trị Ngoại khoa 
tại Khoa Ngoại tổng hợp Không

5 TRỊNH THỊ YẾN NHI 000188/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Ngoại khoa tại 
Khoa Ngoại tổng hợp Không

6 LÊ THỊ MỸ PHƯƠNG 000513/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng tại Khoa Ngoại tổng hợp Không
Cập nhật 
GPHN

7 THỊ NGỌC ÂN 002243/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
tổng hợp Không



8 HUỲNH THỊ KIM LOAN 000600/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
tổng hợp Không

9 NGUYỄN CHÚC EM 000604/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
tổng hợp Không

10 NGUYỄN HOÀNG MỸ 002018/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
tổng hợp Không

11 DANH DÀNH 002010/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
tổng hợp Không

12 TRẦN HỮU ĐỨC 000857/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
tổng hợp Không

13 VŨ THỊ TUYẾT 001272/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
tổng hợp Không

14 ĐÀO MINH TÚ 000839/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
tổng hợp Không

15 DANH HOÀNG ANH 002030/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
tổng hợp Không

16 PHẠM MỸ XUYÊN 000719/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
tổng hợp Không

17 NGUYỄN THỊ VẸN 002373/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
tổng hợp Không

18 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 001639/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
tổng hợp Không

19 NGUYỄN ĐỨC CẦN 000218/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh ngoại Khoa + 
Ung bướu

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Thạc sĩ Y khoa, khám và điều trị Ngoại 
khoa, Phẫu thuật nội soi tại Khoa 

Ngoại tổng hợp, tham gia chuyên môn 
tại Đơn vị Nội soi

Không



20 PHAN LAN VI 000400/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Ngoại khoa tại 
Khoa Ngoại tổng hợp Không

21 VÕ MINH MẪN 000405/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Ngoại khoa tại 
Khoa Ngoại tổng hợp Không

22 HUỲNH THIỆN NHÂM 000485/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Ngoại khoa tại 
Khoa Ngoại tổng hợp Không

15. KHOA NGOẠI THẬN - TIẾT NIỆU

1 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 000180/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Ngoại 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKII, Trưởng Khoa Ngoại thận - 
Tiết niệu Không

2 NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN 003110/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Ngoại khoa tại 
Khoa Ngoại thận - Tiết niệu Không

3 NGUYỄN ĐÌNH HIỂN 003703/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Ngoại khoa tại 
Khoa Ngoại thận - Tiết niệu Không

4 LÊ THANH BÌNH 000275/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Ngoại

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Khám và điều trị Ngoại khoa 
tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu Không

5 ĐOÀN NGỌC TRAI 000790/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
thận - Tiết niệu Không

6 VÕ THỊ BƯỚM 000646/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
thận - Tiết niệu Không

7 NGUYỄN THỊ NGỌC THU 000656/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
thận - Tiết niệu Không

8 HỒ THỊ MỸ LANG 000167/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
thận - Tiết niệu Không

9 DƯƠNG THỊ NGHI 000619/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
thận - Tiết niệu Không

10 HỒ THANH TÙNG 000166/HAUG-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
thận - Tiết niệu Không



16. KHOA RĂNG - HÀM - MẶT

1 VÕ THỊ NGỌC HÀ 000068/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Răng - Hàm - Mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKII, Trưởng Khoa Răng - Hàm - 
Mặt Không

2 ĐỖ THỊ ÁNH TUYẾT 000095/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Răng - Hàm - Mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Khám và điều trị chuyên khoa 
Răng - Hàm - Mặt tại Khoa Răng - 

Hàm - Mặt
Không

3 HỨA HỒNG ĐÀO 002038/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Răng - 
Hàm - Mặt Không

4 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 000590/HAUG-CCHN Điều dưỡng nha khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Răng - 
Hàm - Mặt Không

5 PHẠM THỊ CẨM HƯỜNG 000649/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Răng - 
Hàm - Mặt Không

6 NGUYỄN THỊ CÚC 000631/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Răng - 
Hàm - Mặt Không

17. KHOA TAI - MŨI - HỌNG

1 ĐỖ QUANG KHÁNH TRANG 000305/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Tai - Mũi - Họng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Trưởng Khoa Tai - Mũi - Họng Không

2 MAI VĂN THẮM 001870/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị đa khoa tại 
Khoa Tai - Mũi - Họng Không

3 BÙI HỮU TRÍ 000097/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Tai - Mũi - Họng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Khám và điều trị chuyên khoa 
Tai - Mũi - Họng tại Khoa Tai - Mũi - 

Họng
Không

4 NGUYỄN THỊ THU THÚY 001275/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Tai - 
Mũi - Họng Không

5 HUỲNH THỊ KIM KHƠI 000653/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Tai - 
Mũi - Họng Không

6 VÕ THỊ BÍCH LIỄU 001270/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Tai - 
Mũi - Họng Không



7 QUÁCH THỊ THU DIỆP 000836/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Tai - 
Mũi - Họng Không

8 NGUYỄN THỊ HƯỜNG EM 001273/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Tai - 
Mũi - Họng Không

9 NGUYỄN THỊ SON 001274/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Tai - 
Mũi - Họng Không

10 NGUYỄN THỊ THẢO 001271/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Tai - 
Mũi - Họng Không

11 NGUYỄN DƯƠNG PHÚ 000055/HAUG-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h01 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị tại Khoa Tai - 
Mũi - Họng Không

18. KHOA TRUYỀN NHIỄM

1 LÊ MINH KHÔI 003098/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Nội khoa tại 
Khoa Truyền nhiễm Không

2 TRẦN TUẤN KIỆT 003592/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị chuyên khoa 
Nội tại Khoa Truyền nhiễm Không

3 PHẠM THẾ KIỆT 002684/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Truyền 
nhiễm Không

4 NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN 002146/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Da 
liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị đa khoa tại 
Khoa Truyền nhiễm Không

5 VŨ THỊ THỦY 000771/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Truyền 
nhiễm Không

6 LÊ THỊ VIỆT TRINH 002734/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Truyền 
nhiễm Không

7 TRẦN NGỌC THẠCH 001634/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Truyền 
nhiễm Không



8 ĐỖ THANH BÌNH 000802/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Truyền 
nhiễm Không

9 THÁI THỊ MỘNG TUYỀN 001258/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Truyền 
nhiễm Không

11 NGUYỄN THỊ LOAN 003738/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị tại Khoa 
Truyền nhiễm Không

12 TRẦN NGỌC THIÊN 001394/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Nhiễm Không

19. KHOA XÉT NGHIỆM

1 LƯU HOÀNG NHỰT 000131/HAUG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

CKI  Y học chức năng, Trưởng Khoa 
Xét nghiệm Không

2 NGÔ THỊ THÚY ÁI 000652/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Cử nhân Xét nghiệm, thực hiện xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 
sinh, Vi sinh, ký sinh trùng tại Khoa 

Xét nghiệm 

Không

3 NGUYỄN THỊ BÉ XIẾU 000608/HAUG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Cử nhân Xét nghiệm, thực hiện xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 
sinh, Vi sinh, ký sinh trùng tại Khoa 

Xét nghiệm 

Không

4 TRƯƠNG THỊ THANH THANH 002861/HAUG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Cử nhân Xét nghiệm, thực hiện xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 
sinh, Vi sinh, ký sinh trùng tại Khoa 

Xét nghiệm 

Không

5 PHẠM QUỐC KHÁNH 001255/HAUG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Cử nhân Xét nghiệm, thực hiện xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 
sinh, Vi sinh, ký sinh trùng tại Khoa 

Xét nghiệm 

Không

6 BẢ VĂN CỘP 001562/HAUG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Cử nhân Xét nghiệm, thực hiện xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 
sinh, Vi sinh, ký sinh trùng, Giải phẫu 
bệnh và Tế bào bệnh học tại Khoa Xét 

nghiệm 

Không

7 LÊ THANH HẢI 000756/HAUG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Cử nhân Xét nghiệm, thực hiện xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 
sinh, Vi sinh, ký sinh trùng, Giải phẫu 
bệnh và Tế bào bệnh học tại Khoa Xét 

nghiệm 

Không

8 HUỲNH THỊ NHỊ 000750/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Y sĩ, Thực hiện xét nghiệm Giải phẫu 
bệnh và Tế bào bệnh học tại Khoa Xét 

nghiệm    
Không



9 TRẦN THIỆN HUỲNH 002260/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên Xét nghiệm, thực hiện 
xét nghiệm Huyết học - truyền máu, 

Hóa sinh tại Khoa Xét nghiệm 
Không

10 VÕ THIỆN ĐẠT 001263/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên xét nghiệm, thực hiện xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 

sinh tại Khoa Xét nghiệm 
Không

11 LÊ THỊ XUÂN NGA 000862/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên Xét nghiệm, thực hiện 
xét nghiệm Huyết học - truyền máu, 

Hóa sinh tại Khoa Xét nghiệm 
Không

12 PHẠM THỊ TƯƠI 003542/HAUG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Cử nhân Xét nghiệm, thực hiện Xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 
sinh, Vi sinh, ký sinh trùng tại Khoa 

Xét nghiệm 

Không

13 TÀO QUỐC VIỆT 000426/HAUG-GPHN Xét nghiệm Y học

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật Y, Xét nghiệm Y học, thực 
hiện xét nghiệm Huyết học - truyền 
máu, Hóa sinh tại Khoa Xét nghiệm 

Không
Cập nhật 
GPHN

14 THÁI NGỌC NGÂN 000594/HAUG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Cử nhân Xét nghiệm, thực hiện Xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 
sinh, Vi sinh, ký sinh trùng tại Khoa 

Xét nghiệm 

Không

15 THỊ TIẾN 000003/HAUG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Cử nhân Xét nghiệm, thực hiện xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 

sinh tại Khoa Xét nghiệm 
Không

16 ĐINH THỊ YẾN 001674/HAUG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Cử nhân Xét nghiệm, thực hiện Xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 
sinh, Vi sinh, ký sinh trùng tại Khoa 

Xét nghiệm 

Không

17 VÕ VĂN TOÀN 001252/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Cử nhân Xét nghiệm, thực hiện Xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 
sinh, Vi sinh, ký sinh trùng tại Khoa 

Xét nghiệm 

Không

18 NGUYỄN THỊ THU LAN 001571/HAUG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Cử nhân Xét nghiệm, thực hiện Xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 
sinh, Vi sinh, ký sinh trùng tại Khoa 

Xét nghiệm 

Không

19 DANH THỊ THU DUYÊN 000282/HAUG-GPHN Xét nghiệm Y học

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Cử nhân Xét nghiệm, thực hiện Xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 
sinh, Vi sinh, ký sinh trùng tại Khoa 

Xét nghiệm 

Không

20 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐÀO 002174/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên xét nghiệm, thực hiện xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 

sinh tại Khoa Xét nghiệm 
Không

21 DƯƠNG MINH THIỆN 003722/HAUG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Cử nhân Xét nghiệm, thực hiện Xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 
sinh, Vi sinh, ký sinh trùng tại Khoa 

Xét nghiệm 

Không

22 VÕ HUYỀN TRANG 003361/HAUG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Cử nhân Xét nghiệm, thực hiện xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 

sinh tại Khoa Xét nghiệm 
Không



23 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 003721/HAUG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Cử nhân Xét nghiệm, thực hiện Xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 
sinh, Vi sinh, ký sinh trùng tại Khoa 

Xét nghiệm 

Không

24 NGUYỄN QUỐC TOÀN 001235/HAUG-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên xét nghiệm, thực hiện xét 
nghiệm Huyết học - truyền máu, Hóa 

sinh tại Khoa Xét nghiệm 
Không

20. KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN - VẬT  LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

1 NGUYỄN VĂN ĐẬM 000625/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI Y học cổ truyền, Trưởng Khoa 
Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng, Khoa Truyền nhiễm
Không

2 NGUYỄN TRÂM ANH 000767/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ Y học cổ truyền, Khám và điều 
trị bằng Y học cổ truyền tại Khoa Y 
học cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục 
hồi chức năng; Khoa Nội tổng hợp

Không

3 LÊ THỊ KIM OANH 002775/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ Y học cổ truyền, Khám và điều 
trị bằng Y học cổ truyền tại Khoa Y 
học cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng

Không

4 LƯU SIÊU ĐẲNG 003327/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ Y học cổ truyền, Khám và điều 
trị bằng Y học cổ truyền tại Khoa Y 
học cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục 
hồi chức năng; Khoa Truyền nhiễm

Không

5 DANH THỊ LỆ TRINH 003723/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ Y học cổ truyền, Khám và điều 
trị bằng Y học cổ truyền tại Khoa Y 
học cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng

Không

6 NGUYỄN TRUNG TIẾN 002437/HAUG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền, Vật lý trị liệu - Phục hồi 
chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ Y học cổ truyền, Khám và điều 
trị tại Khoa Y học cổ truyền - Vật lý trị 
liệu - Phục hồi chức năng; Khoa Nội 

tổng hợp

Không

7 LÊ MINH GIÀU 002422/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Y sĩ, Khám và điều trị bằng Y học cổ 
truyền tại Khoa Y học cổ truyền - Vật 

lý trị liệu - Phục hồi chức năng
Không

8 MÃ TUYẾT DUNG 001277/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Khám và điều trị bằng Y học 
cổ truyền tại Khoa Y học cổ truyền - 
Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Không

9 TRƯƠNG HOÀNG HIẾU 000077/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Khám và điều trị bằng Y học 
cổ truyền tại Khoa Y học cổ truyền - 
Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng; 

Khoa Nội tổng hợp

Không

10 THẠCH CÔNG 001559/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Y học 
cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng
Không

11 NGUYỄN NHẬT PHƯỢNG 000769/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Y học 
cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng
Không



12 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 001633/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Y học 
cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng
Không

13 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM 000598/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và Phục 
hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và Phục 
hồi chức năng tại Khoa Y học cổ 

truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 
năng

Không

14 NGUYỄN THỊ HIỀN 000597/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và Phục 
hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và Phục 
hồi chức năng tại Khoa Y học cổ 

truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 
năng

Không

15 NGUYỄN NGỌC ĐỈNH 000596/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và Phục 
hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và Phục 
hồi chức năng tại Khoa Y học cổ 

truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 
năng

Không

16 TRƯƠNG KIM CHÂU 001395/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và Phục 
hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và Phục 
hồi chức năng tại Khoa Y học cổ 

truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 
năng

Không

17 CHÂU THỊ HỒNG GẤM 000601/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và Phục 
hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và Phục 
hồi chức năng tại Khoa Y học cổ 

truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 
năng

Không

18 PHAN THỊ KIỀU TRINH 001187/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và Phục 
hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và Phục 
hồi chức năng tại Khoa Y học cổ 

truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 
năng

Không

19 TRẦN MỘNG TIÊN 002785/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và Phục 
hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và Phục 
hồi chức năng tại Khoa Y học cổ 

truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 
năng

Không

20 LÊ THỊ OANH 002430/HAUG-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và Phục 
hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và Phục 
hồi chức năng tại Khoa Y học cổ 

truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 
năng

Không

21 TRẦN HẢO 002273/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Thạc sĩ  Y học cổ truyền, Khám và điều 
trị bằng Y học cổ truyền tại Khoa Y 
học cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng

Không

22 PHẠM THỊ THƠ 000841/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Y sĩ  Y học cổ truyền, Khám và điều trị 
bằng Y học cổ truyền tại Khoa Y học 
cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng

Không

23 DƯƠNG THỊ ĐẸP 000816/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ Y học cổ truyền, Khám và điều 
trị bằng Y học cổ truyền tại Khoa Y 
học cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục 
hồi chức năng; Khoa Nội tổng hợp

Không

21. KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG

1 VÕ LÝ THANH ĐĂNG 002501/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ đa khoa, Khám và điều trị Ngoại 
khoa tại Khoa Ngoại Chấn thương Không



2 NGUYỄN TRUNG KIÊN 002777/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Ngoại khoa tại 
Khoa Ngoại Chấn thương Không

3 LÂM HOÀNG SANG 003326/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ, Khám và điều trị Ngoại khoa tại 
Khoa Ngoại Chấn thương Không

4 VÕ QUANG VINH 000844/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Chấn thương chỉnh hình

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

BsCKI, Khám và điều trị chuyên khoa 
ngoại tại Khoa Ngoại Chấn thương Không

5 LÊ THỊ THU TRÚC 000837/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
Chấn thương Không

6 QUÁCH THỊ HOÀN 000845/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
Chấn thương Không

7 TRẦN TRUNG TÍN 001635/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
Chấn thương Không

8 DANH THỊ MỸ DUYÊN 002366/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
Chấn thương Không

9 THÁI MINH THUẬT 002330/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
Chấn thương Không

10 THÁI VĂN TRÍ 003136/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 
của Điều dưỡng quy định tại Thông 
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
Chấn thương Không

11 TRẦN VĂN CẨN 000627/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
Chấn thương Không

12 THÁI HOÀNG TÚ 000612/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
Chấn thương Không



13 NGUYỄN HUYỀN TRANG 001573/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
Chấn thương Không

14 NGÔ THỊ PHIÊN 000654/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
Chấn thương Không

15 MAI THỊ THANH THẢO 000637/HAUG-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên y tế điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Ngoại 
Chấn thương Không

16 NGUYỄN THỊ TRÚC HUYỀN 000531/HAUG-GPHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 - 11h00, 
Chiều từ 13h00 - 17h00 + Trực đêm 7h00 hôm 
trước đến 7h00 hôm sau + điều động làm thêm 

ngoài giờ

Bác sĩ Y khoa tại khoa Ngoại chấn 
thương Không Tăng mới

Cần Thơ, ngày 30 tháng 7 năm 2025
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Giang
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